
PHỤ LỤC 
DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG THEO

NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024 CỦA CHÍNH PHỦ
ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SLĐTBXH ngày       /10/2024 của Sở Lao động - TB&XH)

Đvt: Nghìn đồng

STT Nội dung Tổng cộng

Trong đó

Văn phòng
Sở Lao
động -
TBXH

Trung
tâm Dịch
vụ việc

làm tỉnh
Đắk Nông

Trung
tâm Bảo

trợ xã hội
tỉnh Đắk

Nông
A B 1 2 3 4
A Chi do NSNN cấp: 1.940.000 1.101.700 360.000 478.300

I Chi quản lý hành chính ((L340-K341) 1.101.700 1.101.700 0 0

1 Kinh phí  thực hiện chế độ tự chủ,  tự chịu
trách nhiệm 873.000 873.000 0 0

Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương theo
Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024
của Chính phủ (L340-K341)

873.000 873.000

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự
chịu trách nhiệm 228.700 228.700 0 0

Kinh phí  thực  hiện  chế  độ  tiền  thưởng theo
Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024
của Chính phủ (L340-K341)

228.700 228.700

II Chi sự nghiệp xã hội (L370-K398) 838.300 0 360.000 478.300

1 Kinh phí  thực hiện chế độ tự chủ,  tự chịu
trách nhiệm 648.000 0 265.000 383.000

Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương theo
Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024
của Chính phủ (L370-K398)

648.000 265.000 383.000

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự
chịu trách nhiệm 190.300 0 95.000 95.300

Kinh phí  thực  hiện  chế  độ  tiền  thưởng theo
Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024
của Chính phủ (L370-K398)

190.300 95.000 95.300

Mã ĐVQHNS 1023961 1053281 1091644

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 

DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG THEO
NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024 CỦA CHÍNH PHỦ

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SLĐTBXH ngày       /10/2024 của Sở Lao động - TB&XH)

Đvt: Nghìn đồng

STT Nội dung Số tiền

A B 2
A Chi do NSNN cấp: 1.101.700

I Chi quản lý hành chính ((L340-K341) 1.101.700

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 873.000

1.1 Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị định số 73/2024/NĐ-
CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ (L340-K341) 873.000

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 228.700

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP
ngày 30/6/2024 của Chính phủ (L340-K341) 228.700
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PHỤ LỤC 
DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG THEO

NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024 CỦA CHÍNH PHỦ

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SLĐTBXH ngày       /10/2024 của Sở Lao động - TB&XH)

Đvt: Nghìn đồng

STT Nội dung Số tiền

A B 2
A Chi do NSNN cấp: 360.000

I Chi sự nghiệp xã hội (L370-K398) 360.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 265.000

1.1 Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị định số 73/2024/NĐ-
CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ (L370-K398) 265.000

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 95.000

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP
ngày 30/6/2024 của Chính phủ (L370-K398) 95.000
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PHỤ LỤC 
DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG THEO

NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024 CỦA CHÍNH PHỦ

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SLĐTBXH ngày       /10/2024 của Sở Lao động - TB&XH)

Đvt: Nghìn đồng

STT Nội dung Số tiền

A B 2
A Chi do NSNN cấp: 478.300

I Chi sự nghiệp xã hội (L370-K398) 478.300

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 383.000

1.1 Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị định số 73/2024/NĐ-
CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ (L370-K398) 383.000

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 95.300

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP
ngày 30/6/2024 của Chính phủ (L370-K398) 95.300

Mã ĐVQHNS 1091644
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